
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHÈ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LAN GIỚI

2. Địa chỉ: thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10): Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 
17 giờ 00 phút. Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4): Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. Làm việc các ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6. số giờ làm việc thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Số giấy phép hành
Thòi gian đăng ký hành nghề tại CO' sỏ' Vj trí chuyên

Thòi gian đăng ký 
hành nợhề tai CO' sử GhiSTT Họ và tên nghề/SỐ chung chi 

hành nghề
Phạm VI hành nghè

khám bệnh, chữa bệnh môn khám bệnh, chữa bệnh 
khác

chú

1 Vũ Ánh Dương 0003115/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ sản nhi

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút,
- Chipn từ 1ì ơiò no phút đpn 1 A ơiòr ^0 phút

Y sỹ sản nhi, 
Phó Trưởng 
trạm, người 
chịu trách

Không đăng ký hành 
nghề tại cơ sờ khám 
bênh, chữa bênh khác.

* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định của Luật Lao động.

nhiệm CMKT

2 Trần Thị Thanh 
Huyền 0003114/BG-CCHN

Quy định tại thông tư số 
12/2011/TT-BYT'ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh.

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định của Luật Lao động.

Hộ sinh
Không đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khác.



Lan Giới., ngày 08 tháng 04 năm 2024
TRƯỞNG TRẠM 
óng dấu và ghi rõ họ tên)

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chúng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thòi gian đăng ký hành nghề tại CO’ sỏ’ 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên 

môn

Thòi gian đăng ký 
hành nghề tại CO' sỏ' 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác

Ghi 
chú

3 Hoàng Thị Quyên 0003098/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
y học cổ truyền

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định cùa Luật Lao động.

Y sỹ y học cổ 
truyền

Không đãng ký hành 
nghề tại cơ sờ khám 
bệnh, chữa bệnh khác.

4 Trần Thị Thùy 000014/BG-GPHN Điều dưỡng

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đen 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định của Luật Lao động.

Điều dưỡng
Không đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khác.

5 Vũ Đức Quý 0003113/BG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

* Mùa hè (từ ngày 16/4 đến 15/10):
- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
* Mùa đông (từ ngày 16/10 đến 15/4):
- Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, 
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
* Làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến 
thứ 6. Số giờ làm việc thực hiện theo quy 
định của Luật Lao động.

Y sỹ đa khoa
Không đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khác.

TRẠM
YìẾ

I

TRƯỞNG TRẠM
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